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TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo sát kháng thể kháng H V L và chất lượng tinh trên heo

đực giống tại tỉnh LongAn từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 12 năm 2018 bằng phương pháp phỏng vấn hộ
chăn nuôi qua phiếu điều tra. Tổng số 133 mẫumáu heo đực giống không tiêm vacxin phòng Leptospirosis
đã được thu thậpđểphát hiệnkháng thể kháng H V L bằngphươngphápxét nghiệmMAT,cùngvới 133
mẫu tinh dịch của nhómheo đựcgiốngnàyđãđược thu đểđánhgiáVAC.Kết quả điều tra và xét nghiệmcho
thấy, tỷ lệ hộ có mẫu của heo dương tính với H V L chiếm 54,43 %, tỷ lệ heo nhiễm H V L chiếm
54,89%. Tần suất xuất hiện serovar icterohaemorhagiae trên cá thể heo là cao nhất (47,37%), trong đó có
nhiều cá thể nhiễm hơn 1 serovar. Các yếu tố nguy cơ chính liên quan đến nhiễm H V L ở hộ chăn nuôi
là vùng nuôi, quymô đàn, có động vật khác (gà, vịt, ngan, chó...) thường xuyên vào khu vực chăn nuôi heo,
chủ nuôi không loại bỏ thức ăn thừa trongmáng heo hàng ngày.Heo đực giốngbị nhiễm càng nhiều serovar
H V L thì chất lượng tinh càng giảm, cứ nhiễm thêm1 serovar thì chỉ tiêuVAC sẽ giảm2,7 tỷ tinh trùng.

Từ khóa: Heo đực giống, chất lượng tinh trùng, mẫu máu, VAC, H V L , MAT.
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1. Chi Cục Chăn nuôi và Thú y Long An
2. Chi Cục Chăn nuôi và Thú y Tiền Giang
3. Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh do H V L gây ra (Leptospirosis)

tuy không bùng phát thành những trận dịch lớn

nhưng bệnh này lại gây tổn thất kinh tế đáng
kể cho ngành chăn nuôi và ảnh hưởng đến sức
khỏe cộng đồng, đặc biệt là các nước vùng
nhiệt đới (Epstein, 1995; Trevejo, 1998). Bệnh
do H V L rất khó kiểm soát bởi sự tồn tại
lâu dài trong môi trường tự nhiên và đa dạng
về nguồn lây nhiễm, như động vật ở những ao
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hồ, động vật hoang dã, vật nuôi (bò, heo, dê,
cừu, chó...), nhất là loài gặm nhấm (chủ yếu là
chuột). Ở Việt Nam, H V L là bệnh truyền
nhiễm nguy hiểm thuộc Danh mục bệnh động
vật trên cạn phải công bố dịch và Danh mục
bệnh truyền lây giữa động vật và người (Bộ
Nông nghiệp và PTNT, 2016).

Trong chăn nuôi heo, một trong những vấn đề
được quan tâm nghiên cứu là bệnh do H V L

ảnh hưởng đến phẩm chất tinh dịch của heo đực
giống (Althouse và ctv, 2000; Kauffold và ctv,
2006 và Teankum và ctv, 2006). Ở tỉnh LongAn,
tổng đàn heo là 224.623 con với 255 con heo
đực giống đang được sử dụng phối giống trực
tiếp hoặc khai thác tinh dịch để gieo tinh nhân
tạo (Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Long An,
2017). Do vậy, nếu đàn heo đực giống không
được kiểm soát bệnh do H V L thì sẽ gây
tác động tiêu cực đến năng suất sản xuất của các
đàn heo qua nhiều thế hệ Chính vì thế, việc xác
định mối liên quan về phẩm chất tinh nguyên
trên heo đực giống dương tính và âm tính với
H V L là hết sức cần thiết. Xuất phát từ vấn
đề trên, đề tài: «Kháng thể kháng H V L và
chất lượng tinh trên heo đực giống tại tỉnh Long
An” được tiến hành thực hiện.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Nội dung

Nội dung nghiên cứu gồm 2 phần: (i) Khảo
sát tỷ lệ heo đực giống có kháng thể kháng
H V L bằng phương pháp MAT (ii) Kiểm
tra đánh giá phẩm chất tinh nguyên (VAC)
trên heo đực giống dương tính và âm tính với
H V L và xác định mối liên quan.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp tiến hành

Tỉnh Long An có 1 thành phố, 1 thị xã và 13
huyện (15 đơn vị huyện). Dựa vào điều kiện tự
nhiên, tỉnh Long An được phân ra 3 vùng theo
bản đồ sau:

Hình 1. Bản đồ phân bố các vùng khảo sát

Danh sách các hộ chăn nuôi heo đực giống
do Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Long An
cung cấp được đánh số thứ tự từ 1 đến n, sau đó
chọn ngẫu nhiênmỗi vùng 30 hộ bằng phần mềm
Survey toolbox để tiến hành phỏng vấn chủ nuôi
theo bảng hỏi, lấy mẫu máu và mẫu tinh dịch để
xét nghiệm. Tổng cộng 90 hộ/3 vùng.

Các mẫu huyết thanh, mẫu tinh dịch được lấy
trực tiếp từ heo đực giống của các hộ khảo sát.

Mẫu huyết thanh được xét nghiệm bằng phản
ứng vi ngưng kết (MAT) với bộ kháng nguyên
gồm 24 serovar (australis, autumnalis, bataviae,
canicola, castellonis, pyrogenes, tonkini,
icterohaemorhagiae, copenhageni, cynoterie,
grippotyphosa, hebdomadis, javanica, panama,
patoc, pomona, tarassovi, vughia, T. hardjo,
S. hardjo, saxkoebing, canicola, louisiana,
hustbiride) do Viện Pasteur thành phố Hồ Chí
Minh cung cấp. Kết quả được đánh giá dưới kính
hiển vi nền đen. Mẫu huyết thanh được xem là
dương tính (có kháng thể kháng H V L ) khi
hiệu giá ngưng kết ≥ 1/100.

B�ng 1. Bố trí vùng kh�o sát

Vùng
Hộ chăn nuôi heo

đực giống Số hộ
kh�o sát

Số hộ (hộ) Số heo (con)
1 43 77 30
2 36 56 30
3 44 122 30

Cộng 123 255 90
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Mẫu tinh dịch của heo đực giống được đánh
giá qua phẩm chất tinh nguyên (VAC). Các tiêu
chí đạt yêu cầu gồm: Lượng xuất tinh (V) ≥ 150
ml, hoạt động tinh trùng (A) ≥ 80%, mật độ tinh
trùng (C) ≥ 200 triệu/ml, VAC (tổng số tinh
trùng tiến thẳng trong tinh) ≥ 30 tỉ.

2.2.2. Chỉ tiêu khảo sát

Tỷ lệ heo đực nhiễm H V L

Tỷ lệ đực nhiễm H V L /vùng

Tỷ lệ serovar H V L nhiễm trên đàn heo
đực giống

Số lượng serovar H V L nhiễm trên 1 cá
thể

Tần suất xuất hiện serovar H V L

Hiệu giá kháng thể của heo dương tính với
H V L

Mối liên quan giữa hiệu giá kháng thể
H V L với phẩm chất tinh dịch trên đàn heo
đực giống

Chất lượng tinh (giá trị VAC – tỷ tinh trùng)
theo tình trạng nhiễm H V L

Mối tương quan giữa số lượng chủng nhiễm
đến VAC của heo đực giống.

2.3. Phương pháp xử lý số liệu

Nhập dữ liệu bằng phần mềm Microsoft
Excel. Xử lý thống kê bằng phần mềm Minitab
và phần mềm STATA 11 (StataCorp, 2009.
Stata Statistical Software: Release 11. College
Station, TX: StataCorp LP).

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khảo sát tỷ lệ heo đực giống có kháng thể
kháng Leptospira bằng phương pháp MAT

3.1.1. Tỷ lệ nhiễm Leptospira

Trong khảo sát này, chúng tôi có 2 nhóm hộ
nuôi heo đực giống: Nhóm hộ có tiêm vacxin
phòng bệnh Leptospirosis cho heo và nhóm hộ
không tiêm vacxin phòng bệnh Leptospirosis cho
heo. Về tỷ lệ nhiễm H V L trên heo đực giống,
chúng tôi sử dụng dữ liệu của nhóm hộ không tiêm
vacxin phòng bệnh Leptospirosis cho heo bởi hiện
nay chưa phân biệt được kháng thể được tạo ra
do tiêm vacxin H V L hay nhiễm H V L

thực địa. Kết quả được trình bày ở bảng 2.

B�ng 2. Tỷ lệ hộ và tỷ lệ heo nhiễm Leptospira trên hộ không chủng ngừa

Đặc điểm Số hộ
Số con

kh�o sát (n)
Hộ dương tính Heo dương tính
n % n %

Vùng
1 23 37 10 43,48 18 48,65
2 30 54 21 70,00 37 68,52
3 26 42 12 46,15 18 42,86

Tổng cộng 79 133 43 54,43 73 54,89

Qua bảng 2 cho thấy, tỷ lệ hộ có mẫu xét
nghiệm dương tính với H V L chiếm
54,43%; trong đó, tỷ lệ hộ có mẫu xét nghiệm
dương tính với H V L ở vùng 2 (70%), cao
hơn so với vùng 1 và vùng 3, lần lượt có tỷ lệ
43,48% và 46,15%. Sự khác biệt về tỷ lệ này
có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Tương ứng với
hộ, heo nhiễm H V L chiếm tỷ lệ 54,89%;
trong đó, tỷ lệ heo nhiễm H V L ở vùng 2

(68,52%), cao hơn so với vùng 1 và vùng 3, lần
lượt là 48,65% và 42,86%. Sự khác biệt về tỷ lệ
này có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Kết quả của
chúng tôi phù hợp với tác giả Nguyễn Thị Ngân
và ctv (2004) khi khảo sát trên đàn heo ở miền
Bắc năm 2013 (52,60%). Tuy nhiên, cao hơn so
với nghiên cứu của Trương Quang và ctv (2004)
trên đàn heo ở 5 tỉnh vùng duyên hải Trung Bộ
và Tây Nguyên năm 1999 là 30,98%; tác giả Hồ
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Thị Việt Thu và ctv (2002) trên đàn heo của tỉnh
Hậu Giang (16,98%), và báo cáo của Cục Thú y
(2012) trên đàn heo tỉnh Bình Phước (29%) và
tỉnh Tiền Giang (22%).

Hình 2. Lấy máu và xét nghiệm Leptospira
trên heo đực giống

3.1.2. Các serovar huyết thanh của Leptospira
nhiễm trên heo đực giống

Qua bảng 3 cho thấy, tỷ lệ serovar
icterohaemorhagiae nhiễm trên đàn heo đực
giống (47,37%) cao nhất so với các serovar
còn lại. Sự khác biệt về tỷ lệ này có ý nghĩa
thống kê (P<0,05). Kế đến là serovar
(13,52%), hustbiride (9,02%), JH HV

(6,02%)... Kết quả của chúng tôi phù hợp với
khảo sát của Cục Thú y (2012) với các serovar
icterohaemorhagiae, hustbiride, JH HV

phổ biến ở Bình Phước và Tiền Giang.
Khác hơn so với nghiên cứu của Boqvist và
ctv (2002) trên đàn heo ở đồng bằng sông
Cửu Long với tỷ lệ dương tính các serovars

OLV, bratislava, lần lượt là
32%, 29% và 5%. Các serovar chiếm tỷ lệ
thấp bao gồm serovar OLV, F LF O ,
grippotyphosa, hebdomadis với cùng tỷ lệ
0,75%. Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Bé
Mười và ctv (2016) khi khảo sát huyết thanh
học H V L trên chuột và chó tại tỉnh Cà
Mau cho biết, serovar hiện diện phổ biến nhất
là icterohaemorhagiae trên chuột và chó, lần
lượt có tỷ lệ 27,58% và 31,31%. Điều này cho
thấy có mối liên quan bệnh Leptospirosis giữa
heo, chuột và chó. Trong đề tài này, chúng
tôi chưa phát hiện các seovar như tarassovi,
F V HOO LV, tonkini, javanica, F, vughia,
hardjo, F LF O , O LVL nhiễm trên đàn
heo đực giống. Kết quả này được trình bày ở
hình 3.

Hình 3. Biểu đồ phân bố serovar Leptospira nhiễm trên heo đực giống (n=133)
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B�ng 3. Tỷ lệ serovar Leptospira nhiễm trên đàn heo đực giống

77 Serovar Số mẫu xét nghiệm Dương tính Tỷ lệ (%)
1 Icterohaemorhagiae 133 63 47,37
2 Panama 133 18 13,53
3 Hustbiride� 133 12 9,02
4 Pyrogenes 133 � 6,02
5 Copenhageni 133 6 4,51
6 Pomona 133 5 3,76
7 Bataviae 133 3 2,26
� Cynoterie 133 3 2,26
9 Saxkoebing 133 3 2,26
10 Australis 133 2 1,50
11 Autumnalis 133 1 0,75
12 Canicola 133 1 0,75
13 Grippotyphosa 133 1 0,75
14 Hebdomadis 133 1 0,75
15 Tarassovi 133 0 0,00
16 Castellonis 133 0 0,00
17 Tonkini 133 0 0,00
18 Javanica 133 0 0,00
19 Patoc 133 0 0,00
20 Vughia 133 0 0,00
21 Hardjo 133 0 0,00
22 Hardjo 133 0 0,00
23 Canicola 133 0 0,00
24 Louisiana 133 0 0,00

Theo kết quả xét nghiệm, mỗi cá thể heo đực
giốngcó thểnhiễm1hoặcnhiềuserovar H V L .
Kết quả này được trình bày ở bảng 4.

Hình 4. Biểu đồ tỷ lệ số serovar
Leptospira nhiễm trên 1 cá thể

B�ng 4. Số lượng serovar Leptospira
nhiễm trên 1 cá thể (n=133)

Số serovar nhiễm n Tỷ lệ (%)
1 41 30,83
2 19 14,29
3 � 6,02
4 2 1,5
5 2 1,5
6 1 0,75

Tổng cộng 73 54,89



63

KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXVII SỐ 1 - 2020

Qua bảng 4 cho thấy, tỷ lệ cá thể heo đực
giống nhiễm 1 serovar H V L (30,83%),
cao hơn so với nhiễm nhiều serovar H V L .
Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (P<0,05).
Kế đến là tỷ lệ cá thể heo đực giống nhiễm 2
serovar H V L (14,29%), nhiễm 3 serovar
H V L (6,02%)... cho đến cá thể heo đực
giống nhiễm 6 serovar H V L , chiếm tỷ lệ

thấp nhất (0,75%). Trong đề tài này, chúng tôi
chưa phát hiện cá thể heo đực giống nhiễm từ
7 serovar H V L trở lên. Kết quả này được
trình bảy qua hình 4.

Kết quả phân tích từng serovar H V L

nhiễm trên cá thể có từ 2 serovar trở lên được
trình bày ở bảng 5.

B�ng 5. Tần suất xuất hiện serovar Leptospira (n=32)

Các serovar nhiễm trên cùng cá thể Tổng số
serovar

Cá thể
Serovar 1 Serovar 2 Serovar 3 Serovar 4 Serovar 5 Serovar 6 Sl Tl
Hustbiride Bataviae � � � � 2 1 3,13

Hustbiride Saxkoebing � � � � 2 1 3,13

Icterohae Bataviae � � � � 2 1 3,13
Icterohae Copenhageni Pomona Cynoterie Autumnalis Australis 6 1 3,13

Icterohae Copenhageni Australis � � � 3 1 3,13

Icterohae Copenhageni � � � � 2 1 3,13
Icterohae Hustbiride Pyrogenes � � � 3 1 3,13

Icterohae Hustbiride Pomona � � � 3 2 6,25

Icterohae Hustbiride Cynoterie � � � 3 1 3,13
Icterohae Hustbiride � � � � 2 2 6,25

Icterohae Panama Hustbiride Pyrogenes Cynoterie - 5 1 3,13

Icterohae Panama Hustbiride Pyrogenes Grippotyphosa - 5 1 3,13
Icterohae Panama Copenhageni � � � 3 1 3,13

Icterohae Panama � � � � 2 9 28,13

Icterohae Pyrogenes � � � � 2 2 6,25
Icterohae Saxkoebing Canicola � � � 3 1 3,13

Icterohae Saxkoebing � � � � 2 1 3,13

Panama Copenhageni Pomona � � � 3 1 3,13

Icterohae Panama Hustbiride Bataviae 4 1 3,13
Panama Hustbiride Bataviae Hebdomadis - - 4 1 3,13

Panama Pyrogenes � � � � 2 1 3,13

Ghi chú: Icterohae: icterohaemorhagiae

Qua bảng 5 cho thấy, tỷ lệ cá thể nhiễm
từ 2 serovar trở lên, trong đó, 2 serovar
(icterohaemorhagiae, ) có tần suất
nhiễm cao nhất, chiếm 28,13%, kế đến là
2 serovar (icterohaemorhagiae, hustbiride)
và (icterohaemorhagiae, JH HV) đều có
cùng tỷ lệ là 6,25%; tần suất nhiễm 3 serovar
(icterohaemorhagiae, hustbiride, )
chiếm tỷ lệ 6,25%, tần suất nhiễm ghép serovar

còn lại chiếm tỷ lệ thấp (3,13%).

Qua bảng 6 cho thấy, tình trạng nhiễm
H V L ở hiệu giá kháng thể 1/100 (46,46%)
và 1/200 (38,58%), cao hơn so với hiệu giá
kháng thể 1/400 (7,09%) và 1/800 (7,87%). Sự
khác biệt về các tỷ lệ này có ý nghĩa thống kê
với P<0,05. Cũng qua bảng 6 cho thấy, có 13/14
(92,86%) serovar có hiệu giá kháng thể 1/100;
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B�ng 6. Hiệu giá kháng thể của heo dương tính với Leptospira

77 Serovar n
1/100 1/200 1/400 1/800

6/ TL (%) 6/ TL (%) 6/ TL (%) 6/ TL (%)
1 �Icterohaemorhagiae 63 25 19,69 29 22,83 5 3,94 4 3,15
2 Panama 18 12 9,45 4 3,15 0 - 2 1,57
3 Hustbiride 12 7 5,51 4 3,15 0 - 1 0,79
4 Pyrogenes � 3 2,36 5 3,94 0 - 0 -
5 Copenhageni 6 3 2,36 2 1,57 0 - 1 0,79
6 Pomona 5 2 1,57 1 0,79 1 0,79 1 0,79
7 Bataviae 3 1 0,79 1 0,79 1 0,79 0 -
� Cynoterie 3 1 0,79 1 0,79 1 0,79 0 -
9 Autumnalis 1 0 - 0 - 0 - 1 .79
10 Saxkoebing 3 1 0,79 1 0,79 1 0,79 0 -
11 Canicola 1 1 0,79 0 - 0 - 0 -
12 Australis 2 1 0,79 1 0,79 0 - 0 -
13 Grippotyphosa 1 1 0,79 0 - 0 - 0 -
14 Hebdomadis 1 1 0,79 0 - 0 - 0 -

Tổng cộng 127 59 46,46 49 38.58 9 7,09 10 7,87

Ghi chú: SL: Số lượng, TL: Tỷ lệ

B�ng 7. Mối liên quan giữa hiệu giá kháng thể Leptospira với phẩm chất tinh dịch
trên đàn heo đực giống

Heo đực giống có
VAC <30 tỷ Số serovar

1/100 ≥ 1/200
6/ TL (%) 6/ TL (%)

1 5 3 7,32 2 4,88
2 2 0 - 2 4,88
3 2 0 - 2 4,88
4 3 1 2,44 2 4,88
5 2 0 - 2 4,88
6 3 1 2,44 2 4,88
7 2 0 - 2 4,88
� 3 0 - 3 7,32
9 3 0 - 3 7,32
10 4 2 4,88 2 4,88
11 2 0 - 2 4,88
12 2 0 - 2 4,88
13 6 0 - 6 14,63
14 2 0 - 2 4,88

Tổng cộng 41 7 17,07 34 82,93

Ghi chú: SL: Số lượng, TL: Tỷ lệ
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trong đó serovar icterohaemorhagiae chiếm
19,69%, cao hơn so với các serovar còn lại. Sự
khác biệt này có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Có
10/14 (71,43%) serovar có hiệu giá kháng thể
1/200, trong đó serovar icterohaemorhagiae
chiếm 22,83%, cao hơn so với các serovar
còn lại. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê
(P<0,05). Có 5/14 serovar hiệu giá kháng thể
1/400, bao gồm serovar icterohaemorhagiae,

, bataviae, F H LH, saxkoebing. Đặc
biệt có 6/14 serovar hiệu giá kháng thể 1/800, bao
gồm icterohaemorhagiae, , hustbiride,
copenhageni, và OLV.

Trong tổng số 73 heo đực giống dương
tính với Leptospira, có 14 heo đực giống bị

giảm phẩm chất tinh dịch (VAC < 30 tỷ tinh
trùng), chiếm 19,18%. Tình trạng heo nhiễm
H V L ở hiệu giá kháng thể ≥ 1/200
(87,93%), cao hơn so với hiệu giá kháng thể
1/100 (17,07%). Sự khác biệt về tỷ lệ này có
ý nghĩa thống kê (P<0,05). Điều này cho thấy,
heo đực giống bị nhiễm H V L ở hiệu giá
kháng thể ≥ 1/200 thì có nguy cơ ảnh hưởng
đến phẩm chất tinh dịch thể hiện ở bảng 7.

3.2. Mối liên hệ giữa tình trạng nhiễm và chất
lượng tinh

Trong khảo sát này, chúng tôi nhận thấy chất
lượng tinh của heo đực giống có liên quan đến
tình trạng nhiễm H V L . Kết quả được trình
bày qua bảng 8.

B�ng 8. Chất lượng tinh (giá trị VAC – tỷ tinh trùng) theo tình trạng nhiễm Leptospira

Serovar nhiễm
Không nhiễm Leptospira Có nhiễm Leptospira

3
n VAC 6' n VAC 6'

Icterohaemorhagiae 70 39,89 9,10 63 37,60 12,01 0.216
Panama 115 39,95 10,00 18 31,49 11,62 0,001
Hustbiride 121 39,71 10,48 12 29,65 6,96 0,001
Pyrogenes 125 39,07 10,26 � 34,70 15,21 0,260
Copenhageni 127 39,06 10,58 6 33,43 10,22 0,200
Pomona 128 39,36 10,36 5 24,64 6,17 0,002
Bataviae 130 38,86 10,67 3 36,55 7,67 0,710
Cynoterie 130 39,10 10,53 3 26,17 3,61 0,030
Autumnalis 132 38,87 10,61 1 29,90 0 0,400
Saxkoebing 130 38,77 10,67 3 40,30 8,30 0,800
Canicola 132 38,79 10,64 1 40,29 0 0,880
Grippotyphosa 132 38,80 10,64 1 39,24 0 0,960
Tarassovi 0 0 0 133 38,81 10,60 -
Hebdomadis 132 38,79 10,64 1 40,36 0 -

Tính chung 60 40,72 8,92 73 37,23 11,62 0,059

Ghi chú: Icterohae: icterohaemorhagiae

Qua bảng 8 cho thấy, trên nhóm heo đực
giống có mẫu không nhiễm H V L đều đạt
yêu cầu về chỉ tiêu VAC (>30 tỷ tinh trùng);
trong khi đó, trên nhóm heo đực giống nhiễm
H V L về chỉ tiêu VAC (<30 tỷ tinh trùng),
đặc biệt là những mẫu nhiễm serovar ,

hustbiride, , F H LH với P<0,05. Tác
giả Vicente và ctv (2002) cho rằng, môi trường
nước chứa serovar là đường lây nhiễm
phổ biến trên heo. Do vậy, nếu sử dụng nước
mặt để dội chuồng, tắm heo thì nước này cần
được xử lý qua thuốc sát trùng.
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B�ng 9. Mối tương quan giữa số lượng chủng nhiễm đến VAC của heo đực giống
bằng mô hình hồi quy thẳng

Biến Giá trị 95% độ tin cậy Giá trị P
Hằng số 41,40 39,17- 43,64 <0,001
Số lượng serovar Leptospira nhiễm -2,72 -4,19 – 11,25 <0,001

Qua bảng 9 cho thấy, hệ số góc = -2,72
(p<0,001) có nghĩa là heo đực giống bị nhiễm
càng nhiều serovar H V L thì chất lượng
tinh càng giảm, cứ nhiễm thêm 1 serovar thì chỉ
tiêu VAC sẽ giảm 2,7 tỉ tinh trùng. Kết quả này
cũng phù hợp với nghiên cứu của Hoàng Hữu
Chất (2014) tại tỉnh Nghệ An, heo đực giống bị
nhiễm H V L sẽ làm giảm phẩm chất tinh
của heo đực giống từ 10,15 % đến 38,4%. Các
tác giả Ingerborg (1990),Althouse và ctv (2000),
Kauffold và ctv (2006) và Teankum (2006) đã
xác định: Chất lượng tinh dịch của heo đực
giống bị ảnh hưởng bởi tác hại của H V L ,
chúng có thể làm suy giảm vận động, gây chết
hoặc ngưng kết tinh trùng.

Hình 5. Kiểm tra chất lượng tinh dịch
của heo đực giống

IV. KẾT LUẬN
Tỷ lệ hộ có mẫu của heo xét nghiệm dương

tính với H V L chiếm 54,43%, heo nhiễm
H V L chiếm tỷ lệ 54,89%, các tỷ lệ này
cao nhất ở vùng 2.

Trên mỗi cá thể, có thể nhiễm từ 1 đến
6 serovar H V L , trong đó serovar
icterohaemorhagiae chiếm tỷ lệ cao nhất
(47,37%).

Heo đực giống bị nhiễm H V L ở hiệu
giá kháng thể ≥ 1/200 thì có nguy cơ ảnh hưởng
đến phẩm chất tinh dịch; heo đực giống nhiễm
càng nhiều serovar H V L thì phẩm chất
tinh dịch càng giảm, cứ nhiễm thêm 1 serovar
thì chỉ tiêu VAC sẽ giảm 2,7 tỷ tinh trùng.
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